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1 Lê Kiều Minh 08/01/1990 Long An Nữ Kinh
Việt 

Nam

175/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

30/03/2016

04/04/2016
Công nghệ 

sinh học

282/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

25/05/2016

00039/26KH2/

2012

001/MBT/ 

2016

2 Văn Đắc Thành 18/04/1990 TP. Hồ Chí Minh Nam Kinh
Việt 

Nam

92/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

23/02/2016

07/03/2016
Công nghệ 

sinh học

282/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

25/05/2016

00040/26KH2/

2012

002/MBT/ 

2016

3 Trần Thanh Phong 30/04/1988 Đồng Nai Nam Kinh
Việt 

Nam

183/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

07/05/2015

21/05/2015
Kỹ thuật

 điện tử

283/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

25/05/2016

00316/26KH2/

2012

001/MEE/ 

2016

4 Nguyễn Lập Luật 19/09/1990 Cà Mau Nam Kinh
Việt 

Nam

475/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

18/09/2015

25/09/2015
Kỹ thuật

 điện tử

283/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

25/05/2016

00317/26KH2/

2012

002/MEE/ 

2016

5 Nguyễn Thị Nhân Ái 22/04/1986
Gia Lai - Kon 

Tum (Kon Tum)
Nữ Kinh

Việt 

Nam

442/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

10/09/2015

29/09/2015
Quản lý công 

nghệ thông tin

284/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

25/05/2016

00318/26KH2/

2012

001/MITM/

2016

6 Nguyễn Quang Hưng 29/10/1981 TP. Hồ Chí Minh Nam Kinh
Việt 

Nam

131/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

11/03/2016

26/03/2016
Quản lý công 

nghệ thông tin

284/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

25/05/2016

00319/26KH2/

2012

002/MITM/

2016

7 Nguyễn Văn Long 16/06/1987 Kiên Giang Nam Kinh
Việt 

Nam

442/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

10/09/2015

29/09/2015
Quản lý công 

nghệ thông tin

284/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

25/05/2016

00320/26KH2/

2012

003/MITM/

2016

8 Lê Duy Tiến 19/10/1989 Lâm Đồng Nam Kinh
Việt 

Nam

131/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

11/03/2016

26/03/2016
Quản lý công 

nghệ thông tin

284/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

25/05/2016

00321/26KH2/

2012

004/MITM/

2016

9 Lâm Chấn Quan Lợi 02/04/1983 TP. Hồ Chí Minh Nam Kinh
Việt 

Nam

442/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

10/09/2015

29/09/2015
Quản lý công 

nghệ thông tin

284/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

25/05/2016

00322/26KH2/

2012

005/MITM/

2016
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10 Nguyễn Thế Hiển 18/02/1971 An Giang Nam Kinh
Việt 

Nam

83/QĐ-ĐHQT-ĐT 

ngày 14/03/2013
17/03/2013

Quản trị kinh 

doanh

281/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

25/05/2016

08957/72KH2/

2014

001/MBA/ 

2016

11 Nguyễn Trần Phương 16/04/1987
Phú Khánh 

(Khánh Hòa)
Nam Kinh

Việt 

Nam

53/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

28/01/2015

03/02/2015
Quản trị kinh 

doanh

281/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

25/05/2016

08958/72KH2/

2014

002/MBA/ 

2016

12 Nguyễn Chí Thành 18/08/1985 Hà Nội Nam Kinh
Việt 

Nam

83/QĐ-ĐHQT-ĐT 

ngày 14/03/2013
17/03/2013

Quản trị kinh 

doanh

281/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

25/05/2016

08959/72KH2/

2014

003/MBA/ 

2016

13 Nguyễn Đăng Hạt 19/08/1982
Nghĩa Bình (Bình 

Định)
Nam Kinh

Việt 

Nam

332/QĐ-ĐHQT-ĐT 

ngày 27/09/2013
29/09/2013

Quản trị kinh 

doanh

281/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

25/05/2016

08960/72KH2/

2014

004/MBA/ 

2016

14 Nguyễn Thành Hưng 10/09/1988 Đăk Lăk Nam Kinh
Việt 

Nam

172/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

28/03/2016

29/03/2016
Quản trị kinh 

doanh

281/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

25/05/2016

08961/72KH2/

2014

005/MBA/ 

2016

15 Nguyễn Thị Minh 18/02/1973 Hải Phòng Nữ Kinh
Việt 

Nam

332/QĐ-ĐHQT-ĐT 

ngày 27/09/2013
29/09/2013

Quản trị kinh 

doanh

281/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

25/05/2016

08962/72KH2/

2014

006/MBA/ 

2016

16 Lữ Vân Phan Nhớ 10/07/1987 Đăk Lăk Nam Kinh
Việt 

Nam

306/QĐ-ĐHQT-ĐT 

ngày 26/09/2013
29/09/2013

Quản trị kinh 

doanh

281/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

25/05/2016

08963/72KH2/

2014

007/MBA/ 

2016

17 Nguyễn Thị Thùy Trang 20/03/1985 TP. Hồ Chí Minh Nữ Kinh
Việt 

Nam

441/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

12/09/2015

15/09/2015
Quản trị kinh 

doanh

281/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

25/05/2016

08964/72KH2/

2014

008/MBA/ 

2016

18 Nguyễn Thành Trung Hiếu 21/11/1984
Gia Lai - Kon 

Tum (Gia Lai)
Nam Kinh

Việt 

Nam

270/QĐ-ĐHQT-ĐT 

ngày 11/09/2014
15/09/2014

Quản trị kinh 

doanh

281/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

25/05/2016

08965/72KH2/

2014

009/MBA/ 

2016

19 Tô Trần Phương Thảo 25/04/1983 TP. Hồ Chí Minh Nữ Kinh
Việt 

Nam

273/QĐ-ĐHQT-ĐT 

ngày 15/09/2014
15/09/2014

Quản trị kinh 

doanh

281/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

25/05/2016

08966/72KH2/

2014

010/MBA/ 

2016

20 Mai Đình Thi 18/07/1985 Tiền Giang Nam Kinh
Việt 

Nam

29/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

25/01/2016

27/01/2016
Quản trị kinh 

doanh

281/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

25/05/2016

08967/72KH2/

2014

011/MBA/ 

2016

21 Cao Lê Phương Quỳnh 22/10/1989

Quảng Nam - Đà 

Nẵng (Quảng 

Nam)

Nữ Kinh
Việt 

Nam

441/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

12/09/2015

17/09/2015
Quản trị kinh 

doanh

281/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

25/05/2016

08968/72KH2/

2014

012/MBA/ 

2016
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22 Dương Ngọc Thái 18/04/1986 Hà Giang Nam Kinh
Việt 

Nam

441/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

12/09/2015

15/09/2015
Quản trị kinh 

doanh

281/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

25/05/2016

08969/72KH2/

2014

013/MBA/ 

2016

23 Nguyễn Văn Đông 12/08/1986 An Giang Nam Kinh
Việt 

Nam

53/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

28/01/2015

02/02/2015
Quản trị kinh 

doanh

281/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

25/05/2016

08970/72KH2/

2014

014/MBA/ 

2016

24 Phạm Nguyễn Thanh Thảo 23/03/1990 TP. Hồ Chí Minh Nữ Kinh
Việt 

Nam

29/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

25/01/2016

26/01/2016
Quản trị kinh 

doanh

281/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

25/05/2016

08971/72KH2/

2014

015/MBA/ 

2016

25 Huỳnh Ngọc Thiên Thanh 02/09/1987 TP. Hồ Chí Minh Nữ Kinh
Việt 

Nam

29/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

25/01/2016

27/01/2016
Quản trị kinh 

doanh

281/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

25/05/2016

08972/72KH2/

2014

016/MBA/ 

2016

26 Khưu Nhật Ánh 14/01/1990 TP. Hồ Chí Minh Nữ Kinh
Việt 

Nam

29/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

25/01/2016

26/01/2016
Quản trị kinh 

doanh

281/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

25/05/2016

08973/72KH2/

2014

017/MBA/ 

2016

27 Phạm Quang Dũng 21/10/1989 TP. Hồ Chí Minh Nam Kinh
Việt 

Nam

29/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

25/01/2016

25/01/2016
Quản trị kinh 

doanh

281/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

25/05/2016

08974/72KH2/

2014

018/MBA/ 

2016

28 Đỗ Thái Quốc Duy 11/09/1988 TP. Hồ Chí Minh Nam Kinh
Việt 

Nam

29/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

25/01/2016

27/01/2016
Quản trị kinh 

doanh

281/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

25/05/2016

08975/72KH2/

2014

019/MBA/ 

2016

29 Trần Thị Mai Lê 23/02/1988

Quảng Nam - Đà 

Nẵng (Quảng 

Nam)

Nữ Kinh
Việt 

Nam

29/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

25/01/2016

25/01/2016
Quản trị kinh 

doanh

281/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

25/05/2016

08976/72KH2/

2014

020/MBA/ 

2016

30 Nguyễn Khắc Nguyên Tâm 06/02/1985 Tiền Giang Nữ Kinh
Việt 

Nam

29/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

25/01/2016

27/01/2016
Quản trị kinh 

doanh

281/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

25/05/2016

08977/72KH2/

2014

021/MBA/ 

2016

31 Nguyễn Thị Thu Thảo 08/02/1990 TP. Hồ Chí Minh Nữ Kinh
Việt 

Nam

29/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

25/01/2016

27/01/2016
Quản trị kinh 

doanh

281/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

25/05/2016

08978/72KH2/

2014

022/MBA/ 

2016

32 Mai Phương Thy 29/09/1991 TP. Hồ Chí Minh Nữ Kinh
Việt 

Nam

29/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

25/01/2016

26/01/2016
Quản trị kinh 

doanh

281/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

25/05/2016

08979/72KH2/

2014

023/MBA/ 

2016

33 Dư Triệu Vũ Hoàng 01/01/1983 Tây Ninh Nam Kinh
Việt 

Nam

45/QĐ-ĐHQT-ĐT 

ngày 27/02/2014
01/03/2014

Quản trị kinh 

doanh

318/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

15/06/2016

08980/72KH2/

2014

024/MBA/ 

2016
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34 Trần Thùy Trang 17/04/1982 TP. Hồ Chí Minh Nữ Kinh
Việt 

Nam

45/QĐ-ĐHQT-ĐT 

ngày 27/02/2014
02/03/2014

Quản trị kinh 

doanh

318/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

15/06/2016

08981/72KH2/

2014

025/MBA/ 

2016

35 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 02/03/1988
Sông Bé (Bình 

Dương)
Nữ Kinh

Việt 

Nam

29/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

25/01/2016

27/01/2016
Quản trị kinh 

doanh

318/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

15/06/2016

08982/72KH2/

2014

026/MBA/ 

2016

36 Nguyễn Hữu Trí 03/09/1981 TP. Hồ Chí Minh Nam Kinh
Việt 

Nam

197/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

14/04/2016

22/04/2016

Kỹ thuật hệ 

thống công 

nghiệp

318/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

15/06/2016

00323/26KH2/

2012

001/MISE/

2016
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